QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NHÀ MÁY HÓA CHẤT
Bài tập tình huống:
1. Trong quá trình đánh giá cấp chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của cty ABC. Trưởng phòng nhân sự của cty cho bk, cty không xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm vì hiện tại chưa có nhu cầu.
a. Hãy xác định điều khoản liên quan đến tình huống này theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.
b. Theo bạn, trong tình huống này quan niệm của trưởng phòng nhân sự cty trên là phù hợp chưa? 
c. Nếu phù hợp hãy đưa ra ý kiến của mình về vấn đề này.
Bài làm:
a. Điều khoản liên quan đến tình huống này theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 là trách nhiệm của lãnh đạo , quản lý nhân sự.
b. Theo em, trong tình huống này  quan niệm của trường phòng nhân sự của cty trên là chưa phù hợp.
c. Ý kiến của cá nhân:
+Trưởng phòng nhân sự phải cung cấp bằng chứng về sự cam kết của mình đối với việc xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng và cải tiến liên tục hiệu lực của hệ thống đó.
+Truyền đạt cho tổ chức về tầm quan trong của việc đáp ứng yêu cầu của khách hàng cũng như các yêu cầu của luật định , chế định.
+Thiết lập chính sách chất lượng.
+Đảm bảo việc thiết lập mục tiêu chất lượng.
+Tiến hành các xem xét của lãnh đạo.
+Đảm bảo sẳn có các nguồn lực.
· Quản lý nguồn lực:
+Xác định năng lực cần thiết của những người thực hiện các công việc ảnh hưởng đến sự phù hợp với các yêu cầu của sản phẩm.
+Tiến hành đào tạo hay những hành động khác để đạt được nhân lực cần thiết khi thích hợp.
+Đánh giá hiệu lực của các hoạt độn được thức hiện.
+Đảm bảo rằng nhân sự của tổ chức nhận thức được mối liên quan và tầm quan trọng của các hoạt động của họ và họ đóng góp như thế nào đối với việc đạt được mục tiêu chất lượng.
+Duy trì hồ sơ thích hợp về giáo dục,đào tạo kỹ thuật và xét nghiệm.
2. Công trình xây đặp bê tong làm sai qui cách đến mức phải làm lại. Hội đồng giám định đưa ra kết quả như sau:
	STT

	Dạng khuyết tật
	Tỷ lệ các dạng khuyết tật
(%)

	1
	Sai do thiết kế
	55

	2
	Sai do kỹ thuật
	5

	3
	Sai do vật tư
	12

	4
	Sai do công nhân
	20

	5
	Sai do nguyên nhân khác
	8


 Yêu cầu: hãy sử dụng biểu đồ parabol để xác định những dạng khuyết tật cần giải quyết.
3.Nhận diện ý nghĩa của các biểu tượng hóa chất:
[image: GHS-pictogram-rondflam.svg][image: GHS-pictogram-flamme.svg][image: GHS-pictogram-explos.svg]                 



      Chất nổ                                          Dễ cháy                                  Chất OXH
[image: GHS-pictogram-skull.svg][image: GHS-pictogram-acid.svg][image: GHS-pictogram-bottle.svg]



Khí nén                                       Chất ăn mòn                                   Độc
[image: GHS-pictogram-pollu.svg][image: GHS-pictogram-silhouette.svg][image: GHS-pictogram-exclam.svg]



Nguy hại                         Nguy hiểm sức khỏe              Nguy hiểm môi trường
4.Có danh sách hóa chất sau, hãy kiểm tra tính không tương thích ( không lưu trữ chung) bằng cách sử dụng ma trận bên dưới và dựa trên đặc tính hóa học ( Ghi được phép or không được phép vào ô)
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Trắc nghiệm
1.An toàn quản lý hóa chất bao gồm? 
a. Sản xuất- mua bán                         b. Lưu trữ- sử dụng
c. San rót- thải bỏ                              d. Tất cả ý trên.
2.Nhãn phụ hóa chất sử dụng khi nào?
a. San rót ra chai chứa thứ cấp                         b. Chuyển bồn đang sử dụng
c. Hóa chất không rõ thong tin                        d. Tất cả ý trên.
3. Hóa chất nguy hiểm?
a. Độc- an mòn                         b. Cháy nổ- độc với hệ sinh thái
c. Gây ung thư                          d. Tất cả ý trên.
4. MSDS là gì? 
a. Dữ liệu an toàn liên quan đến hóa chất                         b. Thành phần hóa chất
c. Tài liệu hóa chất                                                            d. Hướng dẫn sử dụng hóa chất.
5. Lưu trữ hóa chất không tương thích là gì?
a. Hoạt động đánh giá rủi ro hóa chất khi lưu trữ
b.Xem xét tính phản ứng.
c.Tất cả ý trên.
d. Ý kiến khác.
6. Yêu cầu MSDS ( Material safety data sheet) ?
a. Dịch ra tiếng sở tại.
b.Có sẳn tại nơi lưu trữ sử dụng.
c.Phải được đào tạo cho người sử dụng.
d. Tất cả ý trên
7. Yêu cầu bao bì chứa hóa chất?
a. Không bị móp méo rách nát.
b.Đầy đủ thông tin ( tên thương mại, nhà sx , thông tin an toàn,..)
c.Tất cả ý trên.
d.Ý kiến khác.
8. Theo qui định luật an toàn hóa chất, người sử dụng hóa chất phải:
a.Được đào tạo an toàn sử dụng.
b.Được cấp PPE phù hợp.
c.Huấn luyện xử lý các tình huống khẩn cấp, tràn đổ
d.Tất cả ý trên.
9. Theo điều 7 nghị định 163/2013/NP-CP  về xử phạt vi phạm hành chính. Hành vi sử dụng hóa chất KHÔNG CÓ PHIẾU KIỂM SOÁT bị xử phạt bao nhiêu?
a. 500.000- 1.000.000 đồng                         b. 1.000.000- 2.000.000 đồng
c. 1.500.000- 2.000.000 đồng                      d. 2.000.000- 2.500.000 đồng.
10. Danh sách hóa chất phải thực hiện kế hoạch phòng ngừa sự cố hóa chất theo phụ lục số mấy? Quy định nào?
a.Phụ lục VII ND 26/2011/ND-CP.
b. Phụ lục IV ND 26/2011/ND-CP.
c. Phụ lục VI ND 26/2011/ND-CP.
d. Phụ lục V ND 26/2011/ND-CP
11. Sắp xếp thứ tự hiệu lực của văn bản pháp luật
a.Hiến pháp, luật , thông tư, nghị định.
b. Hiến pháp, luật , nghị định chính phủ, thông tư.
c.Luật, hiến pháp, thông tư , nghị định.
d.Luật, hiến pháp, nghị định, thông tư.
12. Sự cố hóa chất là gì theo định nghĩa điều 4 luật 06/2007/QH12 về hóa chất?
a.Cháy-nổ
b.Phát tán hóa chất gây hại or có nguy cơ gây hại cho con người, tài sản, môi trường.
c. Rò rỉ.
d.Tất cả ý trên.
13. Quy định phản ứng, xử lý khi có sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất?
a. Đánh giá nguy hiểm-Thông báo và di tản nếu thấy nguy cơ đe dọa.
b.Sử dụng đồ bảo hộ cá nhân-Cô lập nguồn chảy rò ri( khóa van,…)
c.Thu gom- Thải bỏ và báo cáo- Điều tra xác định nguyên nhân.
d.Tất cả ý trên.
14. Trong điều kiện bình thường dưới bao nhiêu lao động phải bố trí 01 cán bộ chuyên trách làm công tác AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG ( ATVSLD)
a.200 lao động.
b. 300 lao động.
c. 500 lao động.
[bookmark: _GoBack]d. 1000 lao động.
15. Một số lĩnh vực có nhiều nguy cơ tai nạn lao động: Sản xuất cơ khí, hóa chất,... xây dụng có dưới bao nhiêu người lao động thì được phép bố trí 01 cán bộ chuyên trách làm công tác ATVSLD
a. 30 lao động.
b. 50 lao động.
c. 100 lao động.
d. 500 lao động.
16. Điều kiện của cán bộ chuyên trách ATVSLD tại doanh nghiệp phải có điều kiện nào sau đây?
a.Có trình độ cao đẳng khối kỹ thuật.
b.Có trình độ cao đẳng khối chuyên ngành kỹ thuật có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực sản xuất- kinh doanh của cơ sở.
c. Có trình độ cao đẳng khối chuyên ngành kỹ thuật có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực sản xuất- kinh doanh của cơ sở.
d.Có trình độ đại học và không cần kinh nghiệm.
17.Người lao động có quyền gì sau đây?
a.Được đảm bảo điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh lao động.
b.Được khiếu nại, tố cáo or khỏi kiện theo qui định pháp luật.
c.Được yêu cầu doanh nghiệp bố trí công việc phù hợp sau tai nạn.
d.Cả 3 quyền trên.
18. Người tham gia mạng lưới an toàn vệ sinh phải là:
a.Người lao động trực tiếp.
b.Cán bộ sản xuất lao động của doanh nghiệp.
c.Là cán bộ quản lý gián tiếp.
d.Cả 3 đối tượng trên.
19. Điều kiện hưởng chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật?
a.Làm việc nặng nhọc, nguy hiêm, độc hại và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
b.Môi trường lao động cũ yếu tố vượt quá tiêu chuẩn cho phép.
c.Cả 2 điều kiện trên.
d.Tùy từng điều kiện ngành nghề.
20. Kinh phí khám sức khỏe định kỳ do ai chi trả
a.Người sử dụng lao động.
b.Công đoàn cơ sở.
c.Do bảo hiểm y tế chi trả.
d.Người lao động và doanh nghiệp đồng chi trả.
21. Công việc độc hại nguy hiểm được khám bệnh định kỳ ít nhất
a.6 tháng 1 lần
b.1 năm 1 lần
c. 2 năm 1 lần.
d.Khám khi có đề nghị của người lao động.
22. Đơn vị y tế nào sau đây được khám sức khỏe định kỳ cho người lao động?
a.Các trung tâm y tế, bệnh viện nhà nước từ cấp quận, huyện trở lên.
b.Bệnh viện tư nhân có đủ điều kiện.
c.Phòng khám đa khoa tư nhân có đủ điều kiện.
d.Tất cả các cơ sở y tế trên.
23. Môi trường lao động của người lao động phải được đo kiểm tra ít nhất với thời hạn nào sau đây?
a.1 năm 1 lần
b.2 năm 1 lần.
c.3 năm 1 lần.
d.Tùy từng lĩnh vực sản xuất.
24. Người bị tai nạn lao động giảm 5% khả năng lao động, mức trợ cấp bảo hiểm tai nạn lao động một lần tối thiểu:
a.5 lần mức lương cơ sở
b.10 lần mức lương cơ sở
c.15 lần mức lương cơ sở
d.20 lần mức lương cơ sở
25.Việc đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động thực hiện vào các thời điểm nào sau đây?
a.Đánh giá lần đầu khi bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh .
b.Đánh giá định kỳ trong quá trình sản xuất, kinh doanh ít nhất 1 lần trong năm.
c.Đánh giá bổ sung khi thay đổi về nguyên vật liệu, công nghệ or sau khi xảy ra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật.
d.Tất cả thời điểm trên.
26.Việc đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động được thực hiện theo các bước nào sau đây?
a.Lập kế hoạch đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động.
b.Triển khai đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động.
c.Tổng hợp kết quả đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động.
d.Tất cả các bước trên.
27. Đường xâm nhập của hóa chất vào cơ thể.
a.Hô hấp
b.Ăn uống( tiêu hóa)
c.Qua da
d.Cả 3 con đường trên.
28. Tại mỗi phân xưởng , kho tàng có sử dụng bảo quản hóa chất độc hại phải có bảng hướng dẫn cụ thể về qui trình thao tác đặt tại nơi dễ nhìn, dễ thấy:
a.Đúng
b.Sai
c.Tùy từng loại hóa chất độc
d.Tùy điều kiện nhà máy.
29. Trường hợp nào sau đây được xác định là ngộ độc hóa chất cấp tỉnh?
a.Ngộ độc tử vong tại chỗ.
b.Ảnh hưởng sau nhiều năm tiếp xúc với hóa chất.
c.Gây ung thư.
d.Cả 3 trường hợp trên.
30. Kho để hóa chất dễ cháy nổ hệ thống cầu dao, cầu chì, ổ cắm công tác đèn chiếu sáng phải đặt ở vị trí
a. Trong khu vực kho chứa hóa chất.
b.Ngoài khu vực chứa hóa chất.
c.Cách sàn trong kho chứa hóa chất ít nhất 1.5m
d.Tùy mặt bằng khu vực chưa hóa chất.
31.Điều kiện xảy ra nổ khí metan.
a.Khí metan có hàm lượng từ 5-15%.
b.Có nguồn oxy
c.Có nguồn nhiệt và thời gian tác động nhiệt.
d.Tất cả các điều kiện trên
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